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1 Nguyễn Hùng Dũng Nam 06/06/2019 Mỹ Tho, TG 82219015561 82/6 Nguyễn An Ninh, Tổ 39, Khu phố 22 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Kiều Bảo Trân X

2 Lâm Minh Anh Nữ 06/09/2019 Mỹ Tho, TG 82319011023

271, Ấp Long Thạnh, Xạ Long Bình Điền, Huyện 

Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Tạm trú: 16, Nguyễn Huỳnh Đức, Khu phố 24

Lâm Thế Vĩnh Lê Thị Mai Thanh x

ĐKUT

Trái tuyến 

6

3 Trương Phước Tiến Nam 08/10/2019 Mỹ Tho, TG 82219002379 104/4, Trịnh Hoài Đức, Tổ 27, Khu phố 22 Trương Anh Tú Nguyễn Thanh Tiền

4 Nguyễn Phát Gia Lộc Nam 17/04/2019 Mỹ Tho, TG 83219002815
Thừa Lợi, Thừa Đức., Bình Đại, Bến Tre

TT. 18/13A, Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Phát Đạt Huỳnh Thị Thùy Trang

ĐKUT

Trái tuyến 

6

5 Lâm Quốc Đạt Nam 03/09/2019 Mỹ Tho, TG 82219004797 79/2, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ .., Khu phố … Laâm Quốc Sang Trần Thị Thanh Thúy X

6 Nguyễn Hoàng Minh Thanh Nam 17/07/2019 Mỹ Tho, TG 82219000117 89/3, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 75, Khu phố 24 Nguyễn Ngọc Thanh Sang Nguyễn Thị Cẩm Hồng X

7 Huỳnh Hải Khôi Nam 23/04/2019 Mỹ Tho, TG 82219001396 111/7, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 84, Khu phố 25 Huỳnh Ngọc Nhân Võ Thanh Kim Quyên

8 La Phát Tài
Nam

Khmer
03/09/2019

BVĐK Tỉnh 

Bạc Liêu
94219008965

Ấp, Prey Chóp B, Xã Lai Hòa, TX. Vĩnh châu, Sóc 

Trăng

TT.77/3, Trịnh Hoài Đức

Ngô Thanh Hải La Thị Ngọc Hiền

ĐKUT

Trái tuyến 

6

9 Phạm Hữu Thành Văn Nam 05/06/2019 Mỹ Tho, TG 82219000261
Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền giang

TT. 4/5, Nguyễn Huỳnh Đức
Phạm Hữu Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân

ĐKUT

Trái tuyến 

6

10 Đoàn Thanh Tiền Nữ 08/04/2019 Mỹ Tho, TG 82319014620
8E11, Học Lạc, T85, KP31, P. Mỹ Tho, Đồng 

Tháp
/ Đoàn Thị Minh Phát

ĐKUT

Trái tuyến 

5, Mẹ làm 

việc ở 

Cảng cá

UBND PHƯỜNG MỸ THO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN NHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 8 năm 2025

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1

(TRƯỜNG HỢP NỘP HỒ SƠ SAU NGÀY 6/6/2025)

NĂM HỌC 2025-2026



2

STT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

ĐDCN/ 

CCCD/

CMND

NƠI THƯỜNG TRÚ/ NƠI Ở HIỆN TẠI HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ

ĐĂNG KÝ 

HỌC BÁN 

TRÚ

GHI 

CHÚ

11 Nguyễn Quốc Đạt Nam 22/03/2019 Mỹ Tho, TG 82219013114
374, Ấp Bình Thành, TMC

TT. 27/8, Nguyễn Huỳnh Đức
/ Nguyễn Thị Ngọc Diễm

ĐKUT

Trái tuyến 

3, Cha, 

mẹ ly dị, 

mẹ có 

chồng 

mới bỏ 

con sống 

với ông 

bà ngoại

12 Nguyễn Võ Thiện Tâm Nam 27/11/2019 Mỹ Tho, TG 82219006537 167/1, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ ..., Khu phố … Võ Văn Phụng Nguyễn Thị Hồng Thắm

13 Huỳnh Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 24/04/2019 Mỹ Tho, TG 82319000338 10/1, Trịnh Hoài Đức, Tổ 9, Khu phố 21 Huỳnh Thành Được Nguyễn Thị Ngọc Giàu

14 Trần Phương Ngân Nữ 11/07/2018 Mỹ Tho, TG 82318000019 59/5, Trịnh Hoài Đức, Tổ ..., Khu phố … Trần Thị Thu Thủy

15 Phạm Nguyên Khang Nam 01/02/2019 Mỹ Tho, TG 82219010814 19/5, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ ..., Khu phố 24 Phạm Thanh Hùng Nguyễn Thị Thanh Hương

16 Lê Ngọc An Nữ 24/09/2019
TP. VT, BÀ 

Rịa VT
82319005109

233, Phan Thanh Giản, Tổ 7, Khu phố 21

TT. 043A, Ấp Bắc, Đạo Thạnh, Đồng Tháp
Lê Thanh Thảo

17 Phạm Thanh Gia Phúc Nam 21/11/2019 TP HCM 82219004479 142/6 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 76, Khu phố 24 Phạm Thanh Hưng Tống Kim Trúc x

18 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 17/05/2019 Mỹ Tho, TG 82319013394 134/2 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 76, Khu phố 24 Huỳnh Văn Tuấn Phong Nguyễn Thị Mỹ Thuận x

19 Nguyễn Thái Ngọc Tuyền Nữ 13/01/2019 Mỹ Tho, TG 82319009591 217/5, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 102, Khu Phố 25 Nguyễn Tuấn Thanh Huỳnh Thị Ngọc Duyên

20 Trần Gia Hân Nữ 06/11/2018
TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang
091318016487

247, Võ Trường Toản, Vĩnh Quang, Rạch Giá, KG

TT. 7B, Rạch Gầm, P. Mỹ Tho
Trần Văn Tưởng Huỳnh Ngọc Ý

ĐKUT

Trái tuyến 

6

21 Trần Bảo Ngọc Nữ 04/09/2019 Mỹ Tho, TG 83319008594

60/81, ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng, Chợ Lách, 

Bến Tre

TT. 31/8, Đinh Bộ Lĩnh, T86, KP5, P2

Trần Văn Huyền Nguyễn Thị Hồng Gấm

ĐKUT

Trái tuyến 

6

22 Nguyễn Đăng Khôi Nam 24/08/2019 Mỹ Tho, TG 82219005738
257, KP. Mỹ Phú, Mỹ Phong, Đồng Tháp

TT. 11/11, Trần Nguyên Hãn, KP2, P. Mỹ Phong
/ Nguyễn Thị Bích Tuyền

ĐKUT

Trái tuyến 

5, Mẹ làm 

việc ở 

Cảng cá
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23 Mai Bá Phúc Thịnh Nam 07/10/2019 Mỹ Tho, TG 82219002445 107/2A, Nguyễn Tri Phương, P. Mỹ Tho Mai Bá Quí Nguyễn Thị Hồng Nhung

ĐKUT

Trái tuyến 

2, Mẹ 

viên chức 

thư viện 

tại trường

Phạm Minh Vương

Nguyễn Thị Ba

Tổng cộng danh sách có 23 học sinh / 09 nữ.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG


